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Bài 4. BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUÂN SỰ

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

A. BẢN ĐỒ
1. Khái niệm, ý nghĩa.

a) Khái niệm

Bản đồ là hình ảnh thu nhỏ, khái quát hoá một phần bề mặt trái đất lên mặt phẳng theo những quy định toán học nhất định. Trên bản đồ các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, văn hóa- xã hội được thể hiện bằng hệ thống các kí hiệu. Những yếu tố này được phân loại, lựa chọn, tổng hợp tương ứng từng bản đồ và từng tỉ lệ.

Bản đồ địa hình là loại bản đồ chuyên đề có tỉ lệ từ 1: 1.000.000 và lớn hơn. Trên bản đồ địa hình và địa vật một khu vực bề mặt Trái đất được thể hiện một cách chính xác và chi tiết bằng hệ thống các kí hiệu quy ước thích hợp.

b) Ý nghĩa

Bản đồ địa hình trong đời sống xã hội có một ý nghĩa rất to lớn trong việc giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn, những vấn đề liên quan đến địa hình, lợi dụng địa hình, tiến hành thiết kế, xây dựng các công trình trên thực địa...

Nghiên cứu địa hình trên bản đồ quân sự giúp cho người chỉ huy nắm chắc các yếu tố về địa hình để chỉ đạo tác chiến trên đất liền, trên biển trên không và thực hiện các nhiệm vụ khác. 

Thực tế không phải lúc nào cũng ra ngoài thực địa được, hơn nữa việc nghiên cứu ngoài thực địa có thuận lợi là độ chính xác cao, song tầm nhìn lại bị hạn chế bởi tính chất của địa hình, tình hình địch nên thiếu tính tổng quát. Vì vậy bản đồ địa hình là phương tiện không thể thiếu được trong hoạt động của người chỉ huy trong chiến đấu và công tác.

2. Cơ sở toán học bản đồ địa hình.       

a) Tỉ lệ bản đồ. 

- Khái niệm:

Tỉ lệ bản đồ là mức độ thu nhỏ chiều dài nằm ngang của các đường trên thực địa khi biểu thị chúng trên bản đồ.

Tỉ lệ bản đồ được biểu diễn dưới dạng phân số: 1/M

Tử số chỉ độ dài đo được trên bản đồ, mẫu số chỉ M lần đơn vị độ dài tương ứng trên thực địa.
Tỉ lệ bản đồ được biểu diễn dưới ba dạng sau:

- Tỉ lệ số: Là tỉ lệ ở dạng phân số, biểu thị mức độ thu nhỏ các yếu tố địa hình địa vật trên thực địa vẽ trên bản đồ. Để tiện tính toán, mẫu số tỉ lệ bản đồ thường được xác định bằng những số chẵn như 10.000, 25.000, 50.000,… tỉ lệ số thường được ghi ở dưới khung Nam mỗi mảnh bản đồ, có cách viết như sau:

- Ví dụ: Bản đồ tỉ lệ một phần hai mươi lăm ngàn có thể viết

1 : 25.000 ; 1/25.000.

- Tỉ lệ chữ: Tỉ lệ chữ nói rõ một đơn vị độ dài centimet (cm) trên bản đồ ứng với đơn vị độ dài bằng mét trên thực địa. Ở thước tỉ lệ thẳng của mỗi mảnh bản đồ có ghi tỉ lệ chữ.

Ví dụ: Bản đồ tỉ lệ 1 : 25.000 có ghi 1 cm bằng 250m thực địa.

- Tỉ lệ thước: Trên mỗi tờ bản đồ có một thước tỉ lệ thẳng. Thước tỉ lệ là thước giúp đo đạc tính toán thuận tiện, vì độ dài trên thước đã được tính ra cự li thực địa (phần cấu tạo và cách sử dụng sẽ được trình bày ở nội dung phần sau).

Công thức:

Tỉ lệ bản đồ với thực địa được biểu thị bằng công thức sau:





d   =   1

D       M
Trong đó : d là cự li đo trên bản đồ.


       D là cự li tính theo thực địa 

                 M là mẫu số tỉ lệ .

Để chỉ tỉ lệ bản đồ có thể dùng một trong ba cách trên. Khi biểu thị trên bản đồ thường dùng cách viết thứ nhất.

b) Phép chiếu đồ.

- Khái niệm: Khi thành lập bản đồ phải biểu diễn bề mặt Elipxoit (hay mặt cầu) lên mặt phẳng sao cho sự biến dạng sai số trên bản đồ  ở mức độ nhỏ nhất, khi biểu diễn phải đạt được những điều kiện để những đường toạ độ trong mối quan hệ toạ độ mặt Elipxoit (hay mặt cầu) dựa theo một quy luật toán học nhất định, muốn thế phải sử dụng phép chiếu đồ. 

Vậy phép chiếu bản đồ là phép chiếu hình kinh tuyến, vĩ tuyến từ mặt Elipxoit lên mặt phẳng giấy bằng phương pháp toán học.

- Các phương pháp chiếu đồ: 

+ Phương pháp chiếu Gauss.

 Cơ sở nội dung của phép chiếu Gauss: là phép chiếu đồ lồng trụ ngang giữa góc, hình trụ tiếp xúc với quả địa cầu theo một đường kinh tuyến nào đó, trục hình trụ nằm trong mặt phẳng xích đạo và vuông góc với trục trái Đất.

         Toàn bộ mặt Elipxoit (Trái đất) được chia thành 60 múi, mỗi múi có giá trị 60 kinh tuyến và được đánh số thứ tự từ 1 đến 60 từ Tây sang Đông bắt đầu từ kinh tuyến gốc.

Kinh tuyến tiếp xúc với hình trụ là kinh tuyến giữa (kinh tuyến trung ương). Mỗi múi được chiếu riêng một lần, cứ như vậy tịnh tiến trong hình trụ chiếu từ múi số 1 đến múi 60. 

Lãnh thổ trên đất liền Việt Nam theo cách tính trên nằm ở khoảng 1020 kinh đông đến 1100 kinh đông thuộc hai múi chiếu hình 48 và 49. Sau khi chiếu các múi liên tiếp lên hình trụ, bổ dọc hình trụ, trải ra mặt phẳng có được hình chiếu của Trái Đất trên mặt phẳng, toàn bộ Trái Đất có 60 múi chiếu. 

+ Phương pháp chiếu UTM:

Hiện nay ngoài hệ thống bản đồ Gauss, trong Quân Đội với một số cơ quan nhà nước còn sử dụng rộng rãi loại bản đồ UTM tái bản do Cục Bản đồ Bộ Tổng Tham Mưu phát hành. UTM là chữ viết tắt của phép chiếu Universal Transvesal Merecator’s.

Phép chiếu UTM về nguyên tắc căn bản, cơ sở nội dung giống như phép chiếu Gauss, là phép chiếu đồ giữa góc lồng trụ ngang và cùng dạng công thức với lưới chiếu đồ giữ góc Gauss.




XUTM = 0,9996XG; YUTM = 0,9996 YG

+ So sánh phép chiếu UTM với phép chiếu Gauss.

Như lưới chiếu Gauss, phần sai số tỉ lệ chiều dài với sai số diện tích (P) lưới chiếu UTM nhỏ hơn; lưới chiếu UTM khác với lưới chiếu Gauss. Trong lưới chiếu UTM hình trụ ngang không tiếp xúc như lưới chiếu Gauss mà cắt Elipxoit ở hai cát tuyến, cách đều kinh tuyến giữa 180km về phía Đông và Tây.

Mặt chiếu hình không tiếp xúc với kinh tuyến trục mà tiếp xúc với kinh tuyến hai bên các đều kinh tuyến trục 180km.

Phép chiếu hình UTM Elipxoit được qui chiếu thành 60 múi nhưng đánh số múi toạ độ từ múi số 1- 60 kể từ kinh tuyến 1800 về hướng Đông.

Hệ toạ độ vuông góc áp dụng cho múi chiếu hình, chỉ áp dụng từ 800 vĩ Nam đến 800 vĩ Bắc. Giao điểm của hai trục này là điểm gốc của hệ trục toạ độ vớ X = 0, Y = 500km đối với Bắc bán cầu; X = 10.000km, Y = 500km đối với Nam bán cầu.

3. Phân loại, đặc điểm, công dụng bản đồ địa hình.

a) Phân loại đặc điểm, công dụng.

- Bản đồ cấp chiến thuật:

Bản đồ cấp chiến thuật là bản đồ điạ hình có tỷ lệ 1: 25.000, 1: 50.000 dùng cho tác chiến ở vùng đồng bằng và trung du; 1: 100.000 đối với vùng núi; là Bản đồ địa hình có tỷ lệ lớn dùng cho cấp chỉ huy tham mưu từ đại đội đến cấp sư đoàn.

Đặc điểm, công dụng: Bản đồ tỉ lệ 1: 25.000, mặt đất được thể hiện chi tiết cụ thể, tỷ mỉ, chính xác, dùng đề nghiên cứu những vấn đề tác chiến trong tiến công phòng ngự như: Các truyến phòng thủ của ta và địch, những khu vực nhày dù, đỏ bộ, hệ thống đường sá, cầu cống, các chướng ngại vật trên đường hành quân, tình hình các điểm dân cư, chuẩn bị phần tử bắn cho pháo binh, thiết kế các công trình QS.
Bản đồ địa hình tỉ lệ 1: 50.000 – 1: 100.000 mức độ chi tiết, cụ thể tỉ mỉ không kém hơn so với tỉ lệ 1: 25.000. Tuy nhiên, được xác định là loại bản đồ chiến thuật cơ bản của quân đội ta. Dùng để nghiên cứu địa hình ở phạm vi rộng lớn hơn, đánh giá, phân tích ý nghĩa chiến thuật cảu yếu tố địa hình, tác dụng cảu chúng để lập kế hoạch tác chiến, chỉ huy chiến dấu trong tất cả các hình thức chiến thuật.

         - Bản đồ cấp chiến dịch:

Bản đồ cấp chiến dịch là bản đồ địa hình có tỷ lệ từ 1: 100.000 ,

 1: 250.000 ( 1: 100.000 đối với địa hình đồng bằng, trung du, 1: 250.000 đới với địa hình rừng núi) là loại bản đồ có địa hình trung bình chủ yếu dùng cho cấp chỉ huy chiến dịch ( chỉ huy và cơ quan tham mưu  cấp quân đoàn, quân khu...)

Đặc điểm công dụng: Trên bản đồ địa hình, địa vật thể hiện có chọn lọc, tính tỉ mỉ kém nhưng tính khái quát rất cao, tiện cho việc nghiên cứu thực địa khái quát, tổng thể, giúp cho việc lập kế hoạch tác chiến và chỉ huy tác chiến ở cấp chiến dịch.

- Bản đồ cấp chiến lược:

Bản đồ cấp chiến lược có tỉ lệ 1: 500.000 – 1:1.000.000 là loại bản đồ dùng cho Bộ Tổng tư lệnh và các cơ quan cấp chiến lược.

Đặc điểm công dụng: Bản đồ biểu diễn một khu vực địa hình rộng lớn, ở mức khái quát hoá cao. Dùng để chuẩn bị và triển khai các chiến dịch và chỉ huy hoạt động quân sự phối hợp trên một hướng hay một khu vực chiến lược hạơc củng cố, xây dựng kế hoạch chiến lược quốc phòng an ninh của đất nước.

b) Đặc điểm khung bản đồ và ghi chú xung quanh.

 - Khung bản đồ:

Khung để trang trí bản đồ là những đường giới hạn diện tích của mỗi mảnh bản đồ. Khung bản đồ có những trường đường:

+ Đường trong cùng là giới hạn trực tiếp của khu vực  có nội dung bản đồ vẽ nét mảnh.

+ Đường hai nét kẻ song song , trên đó có chia thành các đoàn nhỏ theo kinh độ, vĩ độ chẵn tới phút.

Ngoài cùng là khung trang trí vẽ nét đen đậm.

Nếu gọi tên gồm khung Bắc, Nam, Đông, Tây.

Ghi chú xung quanh:

Phần ghi chú xung quanh  nhằm giải thích, thuyết minh cho người sử dụng bản đồ. Vì vậy sử dụng bản đồ cần nắm vững ý nghĩa và nội dung cách ghi đó.

Nguyên tắc ghi chú xung quanh  của bản đồ Gauss và UTM cơ bản giống nhau, chỉ khác cách sắp xếp vị trí, cách ghi, cách trình bày.

Trong nội dung này chỉ nêu lên những nguyên tắc chung về cách ghi chú xung quanh của bản đồ địa hình Gauss.

+ Khung bắc.

Ghi tên bản đồ: Tên bản đồ thường là địa danh vùng dân cư hành chính cấp cao nhất trong mảnh bản đồ đó hoặc địa hình quan trọng nổi tiếng trong vùng dân cư.

Dưới tên bản đồ ghi số hiệu của mảnh bản đồ, xác định vị trí địalý cảu mảnh bản đồ nằm ở khu vực nào trên trái đất ( theo cách chia mảnh, đánh số, ghi số liệu).

Bên trái ngoài khung bản đồ ghi tên, vị trí địa dư: Là tên chỉ một khu vực địa dư tổng quát một nước, một tỉnh, một huyện... bao gồm một phần đất đai của khu vực đó.

Đường ranh giới hành chính vẽ nháp: Chỉ cho ta biết hiện ranh giới hành chính chưa được vẽ chính thức, theo phân chia hành chính các khu vực.

Thước điều chỉnh góc lệch bản đồ: Xác định góc lệch từ so với Bắc ô vuông của mỗi mảnh bản đồ theo vị trí địa lý khu vực đó.

Mật độ: Xác định độ mật của bản đồ, ghi ở góc Đông Bắc bên ngoài khung bản đồ.

+ Khung Nam:

Tỉ lệ số, tỉ lệ thước, tỉ lệ chữ.

Phía dưới tỉ lệ chữ: Ghi chú khoảng cao đều đường bình độ cơ bản. Tuỳ theo tỉ lệ mà ghi chú này thay đổi.

Phía dưới dòng tiếp theo xác định thể Elipxoit chiếu hình và gốc toạ độ, độ cao thiết lập bản đồ và ghi chú giải thích phần ghi của bản đồ UTM trên bản đồ Gauss.

Phần ghi chú góc lệch từ gồm sơ đồ góc lệch và bảng giá trị tính góc để xác định góc lệch từng năm bản đồ đó.

Thước đo độ  dốc, phía dưới thước đo độ dốc có phần hướng dẫn sử dụng.

Sơ đồ phân chia địa giới hành chính của từng khu vực phần đất trên bản đồ.
Lược đồ bảng chắp: Là một hình vẽ thu nhỏ, phạm vi các mảnh bản đồ có nối tiếp với nhau, phần này giúp người sử dụng nhanh chóng tìm ra các mảnh bản đồ cần chắp nối với mảnh đang dùng.

Phần chú dẫn giải thích kí hiệu bản đồ, nội dung này giúp ta nắm được các ký hiệu tra cứu khi đọc bản đồ.

Xung quanh khung bản đồ phía trong ( phần giới hạn nội dung bản đồ với nết khung đen đậm đều có các ghi chú)

Bốn góc khung bản đồ ghi giới hạn kinh, vĩ tuyến. Căn cứ vào các số tính được độ kinh sai, vĩ sai của mảnh bản đồ đó.

Trên các đường khung bản đồ lưới ô vuông cắt qua khung tạo thành mốc của lưới ô vuông. Trên các mốc có ghi trị số các đường ô vuông được tính bằng kilomét.

Ghi chú đường xuất: Mạng lưới giao thông trên bản đồ như đường sắt, đường ô tô đến dấu mút bốn xung quanh mép khung đều được ghi chú địa danh dân cư hạơc một địa điểm cách đó với độ dài là bao nhiêu giúp cho việc tiện xác định trên bản đồ.

4. Cách chia mảnh ghi số hiệu bản đồ. 

a) Theo phương pháp chiếu Gauss

- Bản đồ tỉ lệ 1: 1.000.000:

Chia mặt đất thành 60 dải chiếu đồ, đánh số từ 1 đến 60. Dải số 1 từ 1800 đến 1740 Tây và tiến dần về phía Đông đến dải số 60. Lãnh thổ trên đất liền của Việt Nam nằm ở dải 48,49.

Chia dải chiếu đồ theo vĩ độ từng khoảng 40 kể từ xích đạo trở lên Bắc cực và Nam Cực, đánh thứ tự A, B, C… tính từ xích đạo. Việt Nam thuộc 4 khoảng C, D, E, F.

Mỗi hình thang cong (60  kinh tuyến, 40vĩ tuyến) là khuôn khổ mảnh bản đồ tỉ lệ 1:1.000.000. Khi ghi số hiệu cho tờ bản đồ 1:100.000, ghi tên dải trước, ghi số múi sau. Ví dụ Hà Nội nằm trong ô F - 48.

- Bản đồ tỉ lệ 1:100.000 


Chia mảnh bản đồ  tỉ lệ 1:1.000.000 thành 144 ô nhỏ, có khuôn khổ 0030’kinh tuyến, 0020’ vĩ tuyuến là khuôn khổ mảnh bản đồ tỉ lệ 1:100.000 số hiệu đánh từ 1 đến 144 (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới) ghi vào sau số hiệu mảnh bản đồ tỉ lệ 1:1.000.000

Ví dụ : F - 48 - 116.
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	33
	44
	55
	66
	77
	88
	99
	10
	111
	112

	113
	114
	5

15
	116
	117
	118
	119
	220
	221
	222
	223
	224

	225
	226
	227
	228
	229
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336

	337
	338
	339
	440
	441
	442
	443
	444
	445
	446
	447
	448

	449
	550
	551
	552
	553
	554
	555
	556
	557
	558
	559
	660

	661
	662
	663
	664
	665
	666
	667
	668
	669
	770
	771
	772

	773
	774
	775
	776
	777
	778
	779
	880
	881
	882
	883
	884

	885
	886
	887
	888
	889
	990
	991
	992
	993
	994
	995
	996

	997
	998
	999
	1100
	1101
	1102
	1103
	1104
	1105
	1106
	1107
	1108

	1109
	1110
	1111
	1112
	1113
	1114
	1115
	1116
	1117
	1118
	1119
	1120

	1121
	1122
	1123
	1124
	1125
	1126
	1127
	1128
	1129
	1130
	1131
	1132

	1133
	1134
	1135
	1136
	1137
	1138
	1139
	1140
	1141
	1142
	1143
	1144


- Bản đồ tỉ lệ 1 : 50.000

Chia khuôn khổ mảnh bản đồ tỉ lệ 1 : 100.000 thành 4 ô nhỏ, có khuôn khổ 0015’  kinh tuyến, 0010’ vĩ tuyuến đánh số A, B, C, D (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới), ghi sau số hiệu mảnh bản đồ tỉ lệ 1 : 100.000.

Ví dụ : F - 48 - 116 - B
- Bản đồ tỉ lệ 1 : 25.000

Chia khuôn khổ mảnh bản đồ tỉ lệ 1 : 50.000 thành 4 ô nhỏ, 007’ 30” kinh tuyến, 005’ vĩ tuyuến đó là khuôn khổ mảnh bản đồ tỉ lệ 1: 25.000, đánh số a, b, c, d (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới) ghi sau số hiệu mảnh bản đồ tỉ lệ 1: 50.000.

Ví dụ: F - 48 - 116 - D – a

	A
	B

	C
	a
	b

	
	c
	d


b) Cách chia mảnh ghi số hiệu bản  đồ UTM.

- Bản đồ tỉ lệ 1 : 1.000.000:

Cách chia giống như bản đồ Gauss nhưng lưới chiếu là Lamberl.

Khuôn khổ: Dọc = 40 vĩ tuyến, ngang = 60 kinh tuyến.

Số hiệu cũng kết hợp số dải và múi (dải chiếu) ở phía trước có chữ N hoặc S chỉ hướng Bắc, Nam.

Ví dụ: mảnh bản đồ Hà Nội NF - 48.

- Bản đồ tỉ lệ 1 : 100.000.

Khu vực Đông Dương và một số vùng lân cận toạ độ khởi điểm của lưới tam giác cấp I. Tính từ điểm ở Tây sông T.ram Ban ấn Độ.

Lấy giao điểm của 40 Nam và 750 Đông làm gốc chia đều lên phía Bắc và sang phía Đông mỗi khoảng là 0030’ có khuôn khổ mảnh bản đồ 0030’ x 0030’ vẽ theo tỉ lệ 1 : 100.000.

Số hiệu được ghi bằng 2 cặp chữ số Ả Rập, cặp số đứng trước chỉ giá trị kinh tuyến, cặp số đứng sau chỉ giá trị vĩ tuyến, cặp một khởi điểm từ 00 ghi từ trái sang phải, cặp hai khởi điểm từ 01 ghi từ dưới lên trên.

- Bản đồ tỉ lệ 1 : 50.000

Chia mảnh bản đồ tỉ lệ 1 : 100.000 thành 4 phần bằng nhau. Đánh số La mã: I, II, III, IV theo kiểu kim đồng hồ.

Khuôn khổ: Dọc 0015’ vĩ tuyến, ngang 0015’ kinh tuyến.

Số hiệu ghi chữ La Mã sau số hiệu bản đồ tỉ lệ 1: 100.000.

Ví dụ: 0364II.

5. Nội dung bản đồ.

a) Kí hiệu dáng đất.

- Đường bình độ 

Đường bình độ: Là đường cong khép kín, nối  liền các điểm có cùng độ cao trên mặt đất được chiếu lên mặt phẳng bản đồ.

+ Đường bình độ con (cơ bản) vẽ nét liền, mảnh, màu nâu, phải có độ cao chẵn. Tuỳ theo tỉ lệ bản đồ để quy định độ cao bao nhiêu mét được vẽ một đường.

+ Đường bình độ cái: vẽ nét liền, đậm, màu nâu, cứ 4 hoặc 5 đường bình độ con vẽ một đường bình độ cái, có ghi chú độ cao.

 + Đường bình độ giữa (1/2KCĐ) vẽ nét đứt đoạn dài, mảnh, màu nâu. Dùng để bổ sung những nơi dáng đất mà đường bình độ con, bình độ cái chưa làm nổi bật được ý nghĩa của nó VD như sông, yên ngựa, dốc thoải...

+ Đường bình độ phụ: Vẽ nét đứt đoạn ngắn, mảnh, màu nâu dùng để bổ sung những nơi đường bình độ giữa chưa làm nổi bật được ý nghĩa của nó. Tuỳ theo tỉ lệ bản đồ đường bình độ phụ có thể có hoặc không có.

 Khoảng cao đều của đường bình độ được xác định bằng cự li thẳng đứng giữa hai mặt cắt của hai đường bình độ kề nhau (tuỳ theo tỉ lệ bản đồ mà quy định khoảng cao đều khác nhau).

b)  ký hiệu địa vật: 

- Ký hiệu vẽ theo tỉ lệ:

+ Là những ký hiệu biểu thị đúng mối quan hệ về tỉ lệ của địa vật  giữa bản đồ với thực địa. Biểu thị đúng hình dáng, vị trí và phương hướng thực của nó. Thường biểu thị những địa vật có kích thước rộng lớn, sau khi thu nhỏ theo tỉ lệ bản đồ ta còn phân biệt được hình dáng và có thể đo tính được diện tích của địa vật ví dụ: rừng cây, đồng cỏ, khu dân cư...

+ Ký hiệu vẽ theo 1/2 tỉ lệ: Là những ký hiệu biểu thị mối quan hệ về tỉ lệ theo chiều dài của đại vật, chiều rộng không biểu thị. Loại ký hiệu này thường biểu thị những địa vật có kích thước dài như: đường, sông, suối, đường dây điện, ống dẫn dầu...trừ các loại sông, suối lớn có thể vẽ theo tỉ lệ.

- Ký hiệu vẽ không theo tỉ lệ:

+ Là những địa vật tương đối nhỏ bé, không thể rút theo tỉ lệ bản đồ được. Nhưng các địa vật này lại có ý nghĩa rất quan trọng về mặt định hướng. Để biểu thị chúng trên bản đồ, người ta dùng phương pháp vẽ tượng trưng, tượng hình.

Ví vụ: Chùa có hình mái cong, nhà thờ có cây thánh giá, nhà máy toả khói...

+ Hướng của kí hiệu có 2 loại:

Loại vẽ theo hướng bắc bản đồ bao gồm: Cây độ lập, đình chùa, nhà thờ, hang động, lò nung, bảng chỉ đường…

Loại vẽ theo hướng thực của nó ở thực địa gồm: Cầu, cống, nhà cửa…

- Bên cạnh những kí hiệu vẽ theo tỉ lệ, không theo tỉ lệ người ta còn dùng chữ và số để giải thích, làm rõ phạm vi, quy mô, tính chất của địa vật đó gọi là kí hiệu giải thích.

Các loại kí hiệu:


Kí hiệu vùng dân cư.




Kí hiệu địa giới.


Khí hiệu thuỷ văn.


Kí hiệu đường xá.

          Kí hiệu một số vật thể độc lập.


Kí hiệu dáng đất.


Kí hiệu rừng cây và thực vật. 

- Xác định vị trí chính xác các kí hiệu:

 Ký hiệu thể hiện trên bản đồ bằng những kiểu hình dạng khác nhau, tuy nhỏ nhưng đều có một diện tích nhất định. tuỳ ký hiệu, phải xác định vị trí thực của nó trên thực địa. Để đo đạc một cách chính xác cần nắm vững vị trí chính xác của các loại ký hiệu trên bản đò, ta phải biết láy một điểm nào đó trên kí hiệu làm chuẩn. Tổng hợp các ký hiệu người ta chia làm các dạng sau:

+ Kí hiệu có dạng hình học hoàn chỉnh như: hình vuông, thang, tam giác đều, chữ nhật... thì tâm của ký hiệu là vị chính chính xá của địa vật trên bản đồ. Những kí hiệu có đường đáy như: ống khói, nhà máy, bia tưởng niệm là những điểm chính giữa đường đáy. 

+ Những kí hiệu không có đường đáy như: Hang động, lò gạch là điểm chính giữa đường đáy tưởng tưởng tượng. 

+ Những kí hiệu có đáy vuông góc như bảng chỉ đường, cây độc lập là tại đỉnh góc vuông. Cầu, cống, đập là chính giữa kí hiệu. Đường vẽ 1 nét hoặc 2 nét vị trí chính xác của kí hiệu ở chính giữa đường 1 hay 2 nét đó. 

Ngoài ra một số địa vật được quy định riêng như xóm nhỏ là chính giữa hình đen đậm, hàng cây là chính giữa hình tròn ký hiệu.

- Màu sắc:

Màu sắc trên bản đồ thường có liên quan đến địa vật, trên thế giới, nhiều nước đều quy định dùng màu sắc như sau:

+ Màu nâu: Dùng để vẽ và ghi chú trên đường bình độ, biểu thị các khu vực dân cư khó cháy, tô màu nền đường.

+ Màu xanh lá cây (màu ve): Dùng biểu thị sông, suối, ao, hồ, đầm lầy, ruộng nước.

+ Màu đen: Dùng để vẽ tất cả các ký hiệu còn lại và ghi chú, trang trí bản đồ.

+ Màu xanh lam: Dùng để vẽ các kí hiệu về thuỷ văn.

Ngoài 4 màu cơ bản trên người ta còn dùng các màu phụ nhằm làm rõ thêm tính chất cũng như thông tin của từng loại kí hiệu.

 6. Chắp ghép, dán gấp, bảo quản bản đồ.

a) Chắp ghép bản đồ. 

- Căn cứ để chọn mảnh chắp:

Dựa vào bảng chắp; số hiệu ghi ở chính giữa 4 khung và hệ thống quy tắc chia mảnh, ghi số liệu.

Nếu phải chắp nhiều mảnh trong một khu vực ta dựa vào bảng chắp từng vùng, khoanh phạm vi khu vực rồi tìm số hiệu mảnh.

- Nguyên tắc chắp:

+ Bản đồ phải cùng tỉ lệ, cùng phép chiếu hình cùng khu vực địa hình, tốt nhất cùng năm và cùng xưởng sản xuất.

+ Khi chắp theo nguyên tắc mảnh trên đè mảnh dưới, mảnh trái đè mảnh phải.

+ Các kí hiệu và lưới ô vuông nơi tiếp biên giữa các mảnh bản đồ phải tiếp hợp nhau chính xác.

- Cắt khung bản đồ:

Về nguyên tắc cắt khung bản đồ phải căn cứ số mảnh chắp, nguyên tắc chắp ghép điểm cắt, tiến hành như sau:

+ Vẽ một sơ đồ đơn giản để làm cơ sở cắt.

+ Các mảnh hàng ngang cắt khung Đông.

+ Các mảnh hàng dọc cắt khung Nam.

+ Tất cả các mảnh ngoài cùng không cắt khung.

+ Phải cắt theo đường trong cùng sát nội dung bản đồ.

b) Dán, gấp bản đồ.

- Dán bản đồ: Khi dán bản đồ:
+ Thực hiện chiều nào ít mảnh dán trước, nhiều mảnh dán sau.

+ Đặt cho hai mảnh bản đồ có nội dung úp vào nhau, mép của tờ bản đồ  trùng lên đường sát phần nội dung của mảnh phải dán, sau đó quét hồ lên phần chưa cắt của tờ bản đồ phía dưới hoặc tờ bên phải.

+ Lật ngược tờ bản đồ  lại cho mép của tờ trên trùng khít đường sát với nội dung bản đồ, điều chỉnh không để sai lệch ở những điểm tiếp giáp.

+ Dùng con lăn, lăn cho thật phẳng để khô rồi mới sử dụng.

- Gấp bản đồ:

Khi gấp phải thuận tiện trong sử dụng, kích thước phải phù hợp với túi đựng hoặc bàn; không gấp theo nếp hồ dán, không gấp đôi, gấp tuỳ tiện.

+ Gấp dùng trong hành quân:

Trải bản đồ xác định đường hành quân.

Gập cho đường hành quân ra ngoài, các phần còn lại ghập vào trong khoẩng gập vừa bảng hay túi đựng.

Gập dích dắc nhiều lần, điểm xuất phát để ra ngoài.

- Gấp để bàn.

Trải bản đồ xác định khu vực cần tác nghiệp hoặc xem trước.

Đo chiều dài hoặc chiều rộng của mặt bàn, ước tính trên bản đồ để khi xong kích thước bản gập hẹp hơn mặt bàn một ít.

Gấp cho khu vực cần tác nghiệp lên trên, khu vực còn lại gấp dích dắc nhiều lần, phần thừa hai đầu bàn gập xuống dưới. Khi cần xem hay tác nghiệp khu vực khác, mở đoạn thừa hai đầu cho phần đã tác nghiệp xuống dưới.

c)  Giữ gìn bảo quản bản đồ. 

- Phải giữ nghiêm quy định bảo mật. Đặc biệt đối với bản đồ công tác của người chỉ huy.

- Không để thất lạc hoặc làm nhàu nát mất mát; nếu sử dụng lâu dài phải dùng túi politilen bọc bản đồ.

- Không để bản đồ  ở những nơi ẩm ướt hoặc quá nóng.

- Không dùng dao để cạo hoặc xấp nước để tẩy xoá làm rách nát bản đồ. Khi gấp không miết mạnh làm bản đồ bị rách theo nếp gấp.

- Không viết vẽ tuỳ tiện lên bản đồ .

B.  SỬ DỤNG BẢN ĐỒ

1. Đo cự li, diện tích trên bản đồ.

a) Đo cự li đoạn thẳng.

Khi đo cự li một đoạn thẳng trên bản dùng một số phương tiện như: Thước milimét, băng giấy, compa.

- Đo bằng thước milimét: Đặt cho cạnh thước nối qua hai điểm, số đo trên thước được bao nhiêu centimét, nhân với tỉ lệ bản đồ  được kết quả đo.

Ví dụ : Đo từ điểm A đến điểm B cự li đo được trên bản đồ 1 : 25.000 là 3 cm, cự li thực địa đoạn cần đo là: 3 cm  x 25.000 = 75.000 cm = 750 m.

- Đo bằng băng giấy: Băng giấy phải được chuẩn bị có độ dài khoảng 20 cm trở lên rộng khoảng 5 cm, mép băng giấy phải thẳng. Đặt cạnh băng giấy nối qua hai điểm trên bản đồ và đánh dấu lại, đem băng giấy ướm vào thước tỉ lệ thẳng, đọc được kết quả cần đo.

- Đo bằng compa: Mở khẩu độ compa vừa với khẩu độ định đo trên hai điểm đo, giữ nguyên khẩu độ đo đem ướm vào thước tỉ lệ thẳng được kết quả đo.

b) Đo cự li đoạn gấp khúc, đoạn cong.

- Đo bằng băng giấy: Chuẩn bị băng giấy như đã nêu ở trên. Khi đo đánh dấu một đầu băng giấy, trùng vào đầu đoạn đo, mép băng giấy luôn bám sát một mép đường trên bản đồ. Kết hợp hai tay và đầu bút chì bấm vào mép giấy, xoay mép băng giấy trùng lên mép đường, cứ như vậy cho đến điểm cuối cùng được khoảng cách cần đo.

Chú ý: khi xoay mép băng giấy phải lấy đầu bút chì làm trụ không để mép băng giây trượt khỏi đường đo.

- Đo bằng sợi dây mềm: Dùng sợi dây có độ co dãn thấp vuốt thẳng, đánh dấu đầu dây rồi đặt đầu dây vào điểm định đo, lăn cho dây theo mép đường cho đến điểm cuối cùng được khoảng cách cần đo.

 
Chú ý : Đo nhiều lần lầy kết quả trung bình.

- Đo bằng compa: 

Đo những đoạn thẳng gấp khúc: đo từng đoạn rồi cộng lại.

Đo những đoạn cong: Chia những đoạn cong thành những đoạn thẳng ngắn đều nhau; đo đoạn thẳng ngắn được bao nhiêu nhân với tổng số đoạn được chia.

- Đo bằng thước đo kiểu đồng hồ.

( Công tác chuẩn bị: 

Kiểm tra bộ phận chuyển động của đồng hồ: Đặt ngón tay trỏ của tay phải vào bánh xe, đẩy đi đẩy lại xem bộ phận kim có chuyển động tốt không, đưa kim về vạch chỉ tiêu đỏ.

 Kiểm tra độ chính xác: Lấy cạnh của một ô vuông trên bản đồ để kiểm tra, đẩy bánh xe lăn hết một cạnh ô vuông, nếu kim dịch chuyển đúng một khoảng là độ chính xác tốt. 

( Cách đo: Tay phải hoặc tay trái cầm thước mặt số quay vào phía mình, đặt bánh xe vuông góc với điểm định đo, từ từ đẩy bánh xe lăn theo đường cho đến điểm cuối cùng nhấc thước ra khỏi vị trí đo. Nhìn vào thước kim dịch chuyển được bao nhiêu đó là khoảng cách cần đo.

Chú ý: Động tác đo phải hết sức thận trọng, tỉ mỉ, chính xác. Khi đẩy trượt bánh xe ra khỏi đường đo thì phải kéo lùi bánh xe về vị trí bị trượt, sau đó đo tiếp.

c) Đo diện tích theo bản đồ.

Khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện hay chiến đấu, đôi khi phải xác định diện tích một khu vực địa hình như: Phạm vi của đơn vị trú quân, phạm vi nhiễm xạ, phạm vi khu vực khai thác.

- Đo diện tích ô vuông:

+ Đo diện tích ô vuông đủ:

Trên bản bản đồ địa hình đều có hệ thống ô vuông, mỗi ô vuông trên bản đồ đều được xác định một diện tích nhất định phụ thuộc vào tỉ lệ đó.

Công thức S = a2

Trong đó: S là diện tích của một ô vuông 




      a là cạnh của một ô vuông 

                        Bảng tính diện tích ô vuông cho các loại bản đồ

	       Tỉ lệ bản đồ
	Cạnh ô vuông (cm)
	Diện tích tương ứng thực địa (km2)

	 1 : 25.000
	4
	1

	 1 : 50.000
	2
	1

	1 : 100.000
	2
	4

	1 : 200.000
	5
	100


+ Đo diện tích ô vuông thiếu:

Chia cạnh ô vuông có diện tích đo thành 10 phần bằng nhau, kẻ các đường giao nhau vuông góc ta có 100 ô nhỏ; đếm tổng số ô con hoàn chỉnh; các ô không hoàn chỉnh đếm tổng số rồi chia đôi. Lấy tổng số ô nhỏ nhân với diện tích của một ô nhỏ được kết quả đo.

- Đo diện tích một khu vực


Diện tích một khu vực cần tính là tổng diện tích của ô vuông đủ với phần diện tích của ô vuông thiếu.


Công thức : A = ns + p
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Trong đó : A là diện tích một khu vực cần tìm 



        n là số ô vuông đủ 



        s là diện tích của một ô vuông đủ 
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 là diện tích của ô vuông nhỏ tự kẻ



        p là số ô vuông nhỏ tự kẻ 

Cách tính: Khi tính diện tích của một khu vực trước hết ta phải xem khu vực đó chiếm mấy ô vuông đủ (n). Những ô vuông thiếu xác định như trên. Đếm tổng số ô vuông nhỏ của phần diện tích ô vuông thiểu rồi nhân với diện tích của một ô, đem cộng với diện tích ô vuông đủ có diện tích gần đúng của cả khu vực.

Hiện nay với công nghệ bản đồ số, muốn đo diện tích một khu vực trên bản đồ chỉ cần dùng con trỏ chạy theo đường biên của nó tạo thành vòng khép kín, dựa vào toạ độ tập hợp của các điểm trên đường biên phần mềm máy tính sẽ nhanh chóng giải bài toán và cho ngay diện tích.

2. Xác định toạ độ chỉ thị mục tiêu.

a) Toạ độ sơ lược. 

- Trường hợp  sử dụng: Trong ô vuông toạ độ chỉ có một đối tượng mục tiêu M hoặc nhiều mục tiêu có tính chất khác nhau

- Xác định chỉ thị mục tiêu:

+ Xác định toạ độ: Xác định mục tiêu bằng toạ độ sơ lược phải tìm 2 số cuối cùng của đường hoành độ (ghi ở khung Đông Tây) và 2 số cuối cùng của đường tung độ (ghi ở khung Bắc Nam) bản đồ. Tìm giao điểm của đường hoành độ nối đường tung độ trong ô vuông toạ độ có chứa M cần tìm. M nằm ở phía trên của đường kẻ ngang và bên phải của đường kẻ dọc.

Ví dụ: Toạ độ sơ lược điểm M (2536)

+ Chỉ thị mục tiêu: Viết tên mục tiêu, toạ độ X, Y viết liền không có dấu chấm, phẩy gạch ngang; đọc tên mục tiêu, toạ độ (X), (Y) đọc rõ ràng từng số. 

Ví dụ: Cây độc lập (2536).

b) Toạ độ ô 4, ô 9.

- Trường hợp sử dụng: Trong ô vuông toạ độ có nhiều mục tiêu tính chất giống nhau, dùng toạ độ sơ lược sẽ nhầm lẫn.

- Cách xác định toạ độ:

+ Toạ độ ô 4: Chia ô vuông toạ độ sơ lược thành 4 phần bằng nhau, đánh dấu bằng chữ cái in hoa A, B, C, D từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.

Chỉ thị mục tiêu: Viết tên mục tiêu kết hợp toạ độ sơ lược của điểm đó và kí hiệu của từng ô.

Ví dụ: M (2536B)

+ Toạ độ ô 9: Chia ô vuông toạ độ sơ lược thành 9 phần bằng nhau, đánh dấu các ô bằng chữ số Ả Rập từ 1 đến 9 theo quy tắc: số 1 góc Tây Bắc thuận theo chiều kim đồng hồ số 9 ở ô giữa.

Chỉ thị mục tiêu: Viết tên mục tiêu kết hợp toạ độ sơ lược của điểm đó và kí hiệu của từng ô.

Ví dụ : M (25369)

c) Toạ độ chính xác.

Toạ độ chính xác (TĐCX) là xác định toạ độ của một điểm nằm trong một ô vuông toạ độ, tìm ra độ chênh về mét so với hệ trục gốc hoặc toạ độ sơ lược (TĐSL) của điểm đó. Đo chênh về X gọi là (x, độ chênh về Y gọi là (y.

- Cách đo toạ độ chính xác đến từng mét của một điểm.

Đo toạ độ chính xác một điểm trên bản đồ, lấy toạ độ sơ lược (X, Y) cộng thêm phần cự li vuông góc từ vị trí điểm đo đến đường hoành độ phía dưới ((x) và từ vị trí điểm đo đến đường tung độ bên trái ((y) lấy đơn vị tính bằng mét, công thức tính toạ độ chính xác: 


TĐCX : M          X = TĐSL + (x




       Y = TĐSL + (y

Vận dụng công thức đo TĐCX một điểm nào đó, trình tự được thực hiện theo các bước như sau: 

Bước 1. Xác định toạ độ góc Tây Nam của ô vuông toạ độ có chứa điểm M.

Bước 2.Từ điểm M kẻ đường vuông góc về phía Nam và phía Tây tới đường hoành độ và đường tung độ của ô vuông.

Bước 3. Đo khoảng các từ điểm M đến chân đường vuông góc với hoành độ và tung độ.

Bước 4. Nhân khoảng cách đo với mẫu số tỉ lệ bản đồ.

Bước 5. Cộng khoảng cách (x vào giá trị sơ lược X và (y vào giá trị sơ lược Y của góc Tây Nam ô vuông nói trên.


Ví dụ:  Xác định toạ độ chính xác điểm M(2536). Bản đồ tỉ lệ 1 : 25.000.

- Xác định vị trí chính xác của mục tiêu, từ vị trí chính xác của mục tiêu đến khoảng cách đoạn MP, MQ ta được:


MP = 1,5cm ; MQ = 1,6cm


- Áp dụng công thức tỉ lệ ta được:


(x = MP x 25.000 = 1,5 x 25.000 = 375m


(y = MQ x 25.000 = 2,6 x 25.000 =400m


Vậy toạ độ chính xác đến mét điểm M:


X = 25km + 375m = 25.375m


Y = 36km + 400m = 36.400m

- Chỉ thị mục tiêu:

+ Viết: Viết tên mục tiêu, toạ độ X, toạ độ Y. Có thể viết theo 2 cách sau:





X(M) = 25375





Y(M) = 36400





M(2537536400)

+ Đọc tên mục tiêu, toạ độ (đọc rõ từng số), địa điểm. Cũng ví dụ trên ta đọc: Điểm M: hai, năm, ba, bảy, năm, ba, sáu, bốn, không, không.

- Một số điểm chú ý khi đo toạ độ chính xác:

+ Khi đo bằng thước hoặc bằng băng giấy thì cạnh thước, cạnh băng giấy phải song song với đường kẻ dọc, ngang lưới ô vuông.

Khi đo toạ độ ở những ô vuông thiếu: Nếu thiếu ở khung Bắc, Đông thì đo bình thường như ở các ô vuông đủ.

Thiếu ở khung Tây, Nam với từng giá trị đo ngược lại cách đo cơ bản, sau đó lấy độ dài của một cạnh ô vuông trừ đi kết quả vừa đo ta được giá trị (x, (y của mục tiêu.

+  Đo ở bản đồ  tỉ lệ 1 : 100.000 khi giá trị (x, (y > 1000m phải cộng thêm 1km vào toạ độ sơ lược và phần lẻ.

Toạ độ chính xác gồm 10 số khi giá trị (x, (y < 100m phải thêm số 0 vào ngay sau toạ độ sơ lược. Ví dụ : X(M) =25075 ; Y(M) = 36089.
3. Sử dụng bản đồ ngoài thực địa.

a) Định hướng bản đồ. 

Định hướng bản đồ là làm cho hướng Bắc của bản đồ trùng với hướng Bắc thực địa. Định hướng bản đồ có 3 phương pháp sau:

- Định hướng bằng địa bàn: Trải bản đồ lên vị trí bằng phẳng, đặt cạnh địa bàn trùng lên cạnh đường PP’ hoặc trục dọc lưới ô vuông hay khung Đông Tây bản đồ sao cho số 0 quay lên phía Bắc bản đồ.

Từ từ xoay bản đồ khi đầu Bắc kim nam châm chỉ vào số 0 dừng lại. Như vậy bản đồ  đã được định hướng.

- Định hướng bản đồ  bằng địa vật dài thẳng:

Khi đang đứng trên một địa vật dài thẳng như trên con đường, bờ sông, mương máng, đường dây điện, đường ống nước, ống dầu… Địa vật này có kí hiệu trên bản đồ. Lợi dụng địa vật để định hướng bản đồ cách làm như sau:

+ Trải bản đồ lên vị trí bằng phẳng.

+ Đặt thước 3 cạnh trùng lên kí hiệu địa vật dài thẳng trên bản đồ.

+ Xoay bản đồ cho hướng của thước song song hoặc trùng lên địa vật tương ứng ngoài thực địa, như vậy bản đồ đã được định hướng.

Chú ý: Sau khi định hướng phải đối chiếu so sánh ở 2 phía đầu địa vật dài. Nếu các kí hiệu trên bản đồ thống nhất với thực địa nghĩa là bản đồ đã định hướng đúng và nếu chưa thống nhất là định hướng sai; phải xoay bản đồ ngược lại 1800 bản đồ  được định hướng.

Khi đứng ngoài địa vật dài thẳng phải xoay hướng bản đồ cho hướng song song với hướng địa vật dài thẳng

- Định hướng bằng đường phương hướng giữa 2 địa vật:

Khi đang đứng trên một địa vật ở ngoài thực địa, địa vật có vẽ kí hiệu trên bản đồ, như vậy đã xác định được điểm đứng. Quan sát ở thực địa chọn 1 địa vật thứ 2 có vẽ kí hiệu trên bản đồ. Đặt thước lên bản đồ sao cho hai kí hiệu trên bản đồ nằm một cạnh của thước, xoay bản đồ cho hướng của thước hướng tới địa vật thứ hai ngoài thực địa. Như vậy bản đồ đã được định hướng.

b) Xác định điểm đứng trên bản đồ

Sau khi định hướng bản đồ, phải xác định điểm đứng lên bản đồ (xác định vị trí đang đứng trên thực địa nằm ở vị trí nào trên bản đồ). Xác định điểm đứng lên bản đồ có 2 phương pháp sau:

- Phương pháp ước lượng cự li:

+ Thứ tự động tác:

Quan sát thực địa chọn đối tượng gần và rõ có kí hiệu trên bản đồ.

Đặt cạnh thước qua vị trí chính xác của kí hiệu, xoay thước ngắm tới đối tượng ngoài thực địa, kẻ đường chì mờ theo cạnh thước về phía sau.

Dùng phương tiện đo hoặc ước lượng cự li từ vị trí đứng đến đối tượng ngoài thực địa.

Đổi cự li ngoài thực địa ứng với tỉ lệ trên bản, lấy đoạn cự li theo tỉ lệ đo từ vị trí kí hiệu theo đường chì mờ về phía sau, chấm trên đường kẻ để định điểm đứng.

+ Những điểm chú ý:

Quá trình thao tác không làm xê dịch bản đồ ảnh hưởng đến quá trình định hướng. Cần kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp cơ bản với phương pháp phân tích địa hình để xác định điểm đứng một cách chính xác.

Vận dụng phương pháp ước lượng cự li, khi vận động đi bộ trên đường hoặc vận động bằng phương tiện cơ giới. Để xác định điểm đứng hành quân bằng căn cứ vào điểm xuất phát, đường vận động, tốc độ hành quân, thời gian, dựa vào điểm xuất phát theo đường vận động sẽ tìm ra điểm đứng.

Ví dụ: Nơi xuất phát điểm A, hướng vận động theo đường cái vẽ hướng đông, tốc độ vận động 4km/h. Biết rằng thời gian đã đi từ vị trí xuất phát hết 02 giờ 15 phút, có thời gian nghỉ 45 phút.

Thời gian vận động 02 giờ 15 phút - 00 giờ 45 phút = 01 giờ 30 phút, tốc độ vận động 4km/h.

Do vậy: Thời gian 01 giờ 30 phút đi được quãng đường là 06 km.

Để xác định quãng đường 6 km, dùng compa hoặc thước đo cự li đo từ vị trí điểm A theo đường cái một đoạn 6km (đổi ra cự li bản đồ) đó là điểm đứng.

- Phương pháp giao hội:

+ Trường hợp 1: Khi đang vận động men theo đường hoặc một địa vật dài thẳng bất kì (có vẽ kí hiệu trên bản đồ).

Thứ tự tiến hành:

Quan sát trên thực địa tìm một đối tượng, có vẽ kí hiệu trên bản đồ.

Đặt cạnh thước vào điểm chính xác của kí hiệu, xoay thước ngắm tới địa vật ngoài thực địa. Kẻ đường chì mờ về phía sau. Giao điểm của đường chì mờ vừa kẻ với kí hiệu địa vật dài thẳng trên bản đồ là vị trí điểm đứng.

+ Trường hợp 2: không đứng trên một địa vật dài thẳng.

Thứ tự tiến hành:

Quan sát ngoài thực địa chọn 2 đối tượng trên bản đồ có vẽ kí hiệu.

Lần lượt đặt thước vào vị trí chính xác của từng kí hiệu rồi xoay thức ngắm ra đối tượng ngoài thực địa.

Lần lượt kẻ đường chì mờ theo mép thước về phía sau. Giao điểm của 2 đường hướng kẻ là vị trí điểm đứng được xác định trên bản đồ.

Chú ý: Góc giao hội của hai đường hướng không được nhỏ hơn 300 hoặc lớn hơn 1500.

Để đạt độ chính xác cao, dùng đường hướng thứ 3 để kiểm tra. Nếu 3 đường hướng cắt nhau tại 1 điểm là vị trí đứng đã được xác định chính xác. Nếu 3 đường hướng tạo thành tam giác có cạnh nhỏ hơn 2mm thì điểm đứng lấy tâm của tam giác. Nếu cạnh của tam giác lớn hơn 2mm thì phải xác định lại.
4. Đối chiếu bản đồ với thực địa.

a) Phương pháp ước lượng cự li.

- Trường hợp vận dụng:

Phương pháp ước lượng cự li thường được tiến hành khi cần bổ sung các đối tượng, xác định bổ sung đối tượng ở gần, ước lượng cự li chính xác.

- Thứ tự tiến hành:

+ Định hướng bản đồ, xác định điểm đứng lên bản đồ.

+ Đặt cạnh thức vào vị trí điểm đứng, xoay lần lượt đến các đối tượng cần xác định. Kẻ đường hướng theo cạnh thước về phía trước.

+ Dùng thước đo hoặc ước lượng cự li từ vị trí đứng đến đối tượng. Lấy đoạn cự li theo tỉ lệ bản đồ, đo từ vị trí điểm đứng lên phía trước theo các đường phương hướng đã kẻ để định vị trí đối tượng hoặc mục tiêu cần bổ sung. Nếu bổ sung địa vật dùng kí hiệu để vẽ vào bản đồ. Nếu xác định vị trí phải xác định vị trí và toạ độ.

b) Phương pháp giao hội.

- Trường hợp vận dụng:

Phương pháp giao hội thường được tiến hành khi cần bổ sung các đối tượng, xác định mục tiêu ở xa, ước lượng cự li khó chính xác.

- Thứ tự tiến hành: 

+ Tại điểm đứng 1: Định hướng bản đồ; xác định điểm đứng lên bản đồ. Quan sát xác định đối tượng cần bổ sung hoặc mục tiêu cần xác định lên bản đồ.

Đặt cạnh thước tại điểm đứng, ngắm thước tới địa vật ngoài thực địa rồi kẻ đường phương hướng từ điểm đứng lên phía trước.sau đó di chuyển đến điểm đứng thứ hai.

Điểm đứng thứ hai có thể chọn một điểm ngoài thực địa có vẽ kí hiệu trên bản đồ. Nếu không chọn được điểm ngoài thực địa thì tại điểm đứng một ngắm tới vị trí cần đến rồi kẻ một đường hướng tới đó, căn cứ vào cự li để chấm điểm đứng hai lên bản đồ.

+ Tại điểm đứng 2: Tiến hành các bước tương tự như điểm đứng 1. Điểm giao nhau của hai đường kẻ từ hai điểm đứng là vị trí của đối tượng cần bổ sung hoặc mục tiêu cần xác định. 
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